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	ĐVT: Triệu đồng.

	TT
	Danh mục công trình
	Địa điểm xây dựng 
	Tổng mức vốn đầu tư
	Kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2014
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG 
	 
	 
	43.000
	 

	I
	Huyện Tân Phú
	 
	 
	2.400
	 

	1
	Xây dựng Trung tâm Văn hóa xã Phú Thanh 
	Xã Phú Thanh, huyện Tân Phú
	3.000
	600
	 

	2
	Đường 5 rưỡi đi sông Đồng Nai
	Xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú
	5.525
	1.800
	 

	II
	Huyện Định Quán
	 
	 
	1.800
	 

	3
	Đường ấp 3 tầng, xã Phú Vinh 
	Xã Phú Vinh, huyện Định Quán
	14.222
	1.800
	 

	III
	Huyện Xuân Lộc 
	 
	 
	9.000
	 

	4
	Đường liên huyện Lang Minh - Xuân Đông
	Xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc
	19.760
	1.800
	 

	5
	Cầu ấp 2 Xuân Hòa
	Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc
	2.148
	1.000
	 

	6
	Cầu ấp 3 Xuân Hòa
	Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc
	1.653
	800
	 

	7
	Trung tâm Văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã Xuân Tâm
	Xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc
	6.285
	600
	 

	8
	Trung tâm Văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã Xuân Trường 
	Xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc
	5.944
	600
	 

	9
	03 trụ sở văn hóa ấp (ấp 6, ấp 7, ấp Bàu Cối)
	Xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc
	1.000
	600
	 

	10
	Trường Mầm non Xuân Hưng (PH chính) 
	Xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc
	11.599
	1.800
	 

	11
	Cầu Suối Khỉ
	Xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc
	5.104
	1.800
	 

	IV
	Huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	5.400
	 

	12
	Trường Mầm non Phước An
	Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch
	29.133
	1.800
	 

	13
	Trường Tiểu học Long Tân
	Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch
	21.291
	1.800
	 

	14
	Trường THCS Phước Khánh
	Xã Phước Khánh, 
huyện Nhơn Trạch
	28.034
	1.800
	 

	V
	Huyện Trảng Bom
	 
	 
	4.200
	 

	15
	Nâng cấp nhựa hóa Hưng Bình đi xã Lộ 25 (GĐ1)
	Xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom
	14.245
	1.800
	 

	16
	Trường MG Hoa Phượng
	Xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom
	9.472
	1.200
	 

	17
	Trường MG Quảng Tiến
	Xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom
	2.500
	1.200
	 

	VI
	Huyện Long Thành
	 
	 
	5.400
	 

	18
	Trường Mầm non Long Đức
	Xã Long Đứ,c huyện Long Thành
	23.660
	1.800
	 

	19
	Trường Mần non Long An
	Xã Long An, huyện Long Thành
	27.085
	1.800
	 

	20
	Đường tổ 3 - 4, ấp Tập Phước
	Xã Long Phước, huyện Long Thành
	2.489
	1.200
	 

	21
	Đường cây xanh, ấp Đất Mới
	Xã Long Phước, huyện Long Thành
	1.396
	600
	 

	VII
	Huyện Vĩnh Cửu
	 
	 
	4.400
	 

	22
	Đường Lò than, ấp 2
	Xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu
	3.500
	1.500
	 

	23
	Đường xóm cháy
	Xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu
	550
	250
	 

	24
	Nhà VH, ấp Bình Ý
	Xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu
	495
	200
	 

	25
	Nhà VH, ấp Tân Triều
	Xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu
	495
	200
	 

	26
	Đường Đồi 74
	Xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu
	3.600
	1.800
	 

	27
	Đường Đò Thới Sơn
	Xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu
	1.348
	450
	 

	VIII
	Thị xã Long Khánh
	 
	 
	5.000
	 

	28
	Đường cầu Bến Ngựa (trung tâm xã - các ấp)
	Xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh
	       6.015 
	1.800
	 

	29
	Trung tâm VHTT và HTCĐ xã Bảo Vinh
	Xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh
	         9.900 
	600
	 

	30
	Trường THCS Ngô Quyền
	Xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh
	    47.158 
	600
	 

	31
	Trường Mầm non Ánh Dương 
	Xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh
	         26.670 
	600
	 

	32
	Đường từ tổ 1, ấp R.Tre đi Khu căn cứ Cách mạng
	Xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh
	            7.947 
	1.400
	 

	IX
	Huyện Thống Nhất
	 
	 
	1.800
	 

	33
	Trường Mẫu giáo Bạch Lâm 
	Xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất
	12.615
	1.800
	 

	X
	Huyện Cẩm Mỹ
	 
	 
	3.600
	 

	34
	Đường Bưng B, ấp 2
	Xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ
	3.600
	1.800
	 

	35
	Tuyến tổ 10, ấp Lò Than
	Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ
	750
	350
	 

	36
	Tuyến tổ 7, ấp Tân Bảo 
	Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ
	350
	150
	 

	37
	Tuyến tổ 3, ấp Tân Hòa
	Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ
	600
	300
	 

	38
	Tuyến tổ 12, ấp Lò Than
	Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ
	1.100
	550
	 

	39
	Nhà văn hóa, ấp Tân Bình
	Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ
	300
	150
	 

	40
	Nhà văn hóa, ấp Tân Hòa
	Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ
	300
	150
	 

	41
	Nhà văn hóa, ấp Lò Than
	Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ
	300
	150
	 


